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Số SV 

thi lại
1 Lý thuyết xác suất thống kê DC1CB20 70DCGT21,22,23 TN 28/09/2020 Thứ 2 5 6

2 Lý thuyết xác suất thống kê DC1CB20 70DCDD21,22,23,DJ TN 28/09/2020 Thứ 2 5 5

3 Toán 3 DC1CB57 70DCTM21 VĐ 28/09/2020 Thứ 2 5 16

4 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 70DCMX21 TN 28/09/2020 Thứ 2 5 2

5 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 70DCMT21 TN 28/09/2020 Thứ 2 5 2

6 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 70DCCM21,22 TN 28/09/2020 Thứ 2 5 8

7 Toán 2 DC1CB41 70DCGT21,22,23 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 21

8 Toán 2 DC1CB41 70DCDD21,22,23,DJ Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 27

9 Toán 2 DC1CB41 70DCMX21 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 3

10 Toán 2 DC1CB41 70DCDM21 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 2

11 Toán 2 DC1CB41 70DCMT21 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 2

12 Toán 2 DC1CB41 70DCCM21,22 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 13

13 Toán học rời rạc DC2TT21 70DCTM21 Viết 29/09/2020 Thứ 3 5 11

14 Thủy lực cơ sở DC2CK61 70DCMX21 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 19

15 Thủy lực cơ sở DC2CK61 70DCDM21 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 11

16 Thủy lực cơ sở DC2CK61 70DCMT21 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 11

17 Thủy lực cơ sở DC2CK61 70DCCM21,22 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 44

18 Kiến trúc máy tính DC2HT11 70DCTM21 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 16

19 KT xây dựng và trình bày BC DC1TT31 70DCTM21 VĐ 30/09/2020 Thứ 4 5 3

20 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 70DCMX21, DM21, MT21 VĐ 03/10/2020 Thứ 7 1 30

21 Kỹ thuật điện - điện tử DC2CK43 70DCCM21,22 VĐ 03/10/2020 Thứ 7 1 67

22 Hình họa - vẽ kỹ thuật DC2CO11 70DCGT21,22,23 Viết 02/10/2020 Thứ 6 5 12

23 Hình họa - vẽ kỹ thuật DC2DD11 70DCDD21,22,23,DJ Viết 02/10/2020 Thứ 6 5 23

24 Nhập môn mạng máy tính DC2HT13 70DCTM21 VĐ 02/10/2020 Thứ 6 5 33

25 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCGT21,22,23 TN 03/10/2020 Thứ 7 1 4

26 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCDD21,22,23,DJ TN 03/10/2020 Thứ 7 1 1

27 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCMX21 TN 03/10/2020 Thứ 7 1 0

28 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCDM21 TN 03/10/2020 Thứ 7 1 1

29 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCMT21 TN 03/10/2020 Thứ 7 1 1

30 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 70DCCM21,22 TN 03/10/2020 Thứ 7 1 4

31 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCGT21,22,23 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 1

32 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCDD21,22,23,DJ TN 03/10/2020 Thứ 7 3 2

33 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCTM21 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 1

34 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCMX21 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 0

35 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCDM21 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 0

36 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCMT21 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 4

37 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCCM21,22 TN 03/10/2020 Thứ 7 3 4

38 Cơ học cơ sở DC2CK22 70DCMX21 VĐ 04/10/2020 CN 1 14

39 Cơ học cơ sở DC2CK22 70DCMT21 VĐ 04/10/2020 CN 1 5

40 Cơ học cơ sở DC2CO30 70DCGT21,22,23 VĐ 04/10/2020 CN 1 44

41 Cơ học cơ sở DC2CO30 70DCDD21,22,23,DJ VĐ 04/10/2020 CN 1 35

42 Cơ học cơ sở DC2CO30 70DCDM21 VĐ 04/10/2020 CN 1 8

43 Cơ học cơ sở DC2CO30 70DCCM21,22 VĐ 04/10/2020 CN 1 29

44 Địa chất công trình DC2CT31 70DCGT21,22,23 VĐ 05/10/2020 Thứ 2 5 11

45 Địa chất công trình DC2CT31 70DCDD21,22,23,DJ VĐ 05/10/2020 Thứ 2 5 6
46 Lý thuyết xác suất thống kê DC1CB25 70DCMO21 TN 0
47 Hóa lý DC1CB93 70DCMO21 Viết 0
48 Môi trường nước DC2MO30 70DCMO21 Viết 0
49 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 70DCMO21 TN 0
50 Tin học đại cương DC1TT42 70DCMO21 TH 0
51 Vẽ kỹ thuật DC2CO15 70DCMO21 Viết 0
52 Môi trường đất DC2M019 70DCMO21 VĐ 0
53 Sinh thái môi trường DC2MO20 70DCMO21 Viết 0
54 Vật liệu xây dựng DC2MO23 70DCMO21 Viết 0
55 Vật lý đại cương 2 DC1TT22 70DCTM21 TN 0
56 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 70DCDM21 TN 0

LỊCH THI LẠI - KỲ 2_2019_2020 (CÁC LỚP K70 HÀ NỘI)

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h30' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h30' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 
17h00; Ca 5: 18h00-20h00


